
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Số hợp đồng Mã học viên

1 Hoàng Nguyên Tố 10/10/1987 Nam 90900109 10080 CBT7-01

2 Lê Văn Ánh 01/09/1989 Nam 90900182 10020 CBT7-02

3 Nguyễn Thanh Tú 11/06/1985 Nam 90900297 10024 CBT7-03

4 Nguyễn Thị Hạnh 26/12/1990 Nữ 90900309 10022 CBT7-04

5 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1996 Nữ 90900311 10026 CBT7-05

6 Nguyễn Thị Hồng Diễm 23/10/1990 Nữ 90900314 10021 CBT7-06

7 Nguyễn Tuấn Huy 02/08/1990 Nam 90900346 10081 CBT7-07

8 Nguyễn Vạn Chiến 02/12/1993 Nam 90900348 10082 CBT7-08

9 Nguyễn Văn Tuấn 15/11/1992 Nam 90900404 10027 CBT7-09

10 Phạm Văn Điệp 13/12/1990 Nam 90900442 10023 CBT7-10

11 Thái Khắc Toàn 13/07/1989 Nam 90900475 10025 CBT7-11

12 Võ Văn Tú 14/11/1994 Nam 90900569 10083 CBT7-12
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